
26.939 26.613 257

I Thành phố Lai Châu 438 434 8

1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 2 2

2 Trường THPT Thành phố 95 93

3 Trường THPT Quyết Thắng 294 292 8

4 Trường PTDTBT Tiểu học Sùng Phài 47 47

II Huyện Tam Đường 2.302 2.284 2

1 Trường THPT Bình Lư 285 274

2 Trường PTDTBT TH Thèn Sin 137 136

3 Trường PTDTBT TH Tả Lèng 184 184

4 Trường PTDTBT TH Giang Ma 128 128

5 Trường PTDTBT TH Khun Há 228 228

6 Trường TH Hồ Thầu 19 19

7 Trường Tiểu học Sơn Bình 119 119

8 Trường Tiểu học Bản Bo 165 167 2

9 Trường Tiểu học Thị trấn 27 27

10 Trường Tiểu học Bản Giang 29 29

11 Trường Tiểu học Nùng Nàng 145 145

12 Trường TH&THCS Bản Hon 132 130

13 Trường PTDTBT THCS Khun Há 243 242

14 Trường THCS Nùng Nàng 89 89

15 Trường THCS Thèn Sin 55 55

16 Trường THCS Tả Lèng 99 99

17 Trường THCS Giang Ma 48 48

Toàn tỉnh

Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

Phụ lục I

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG SỐ LƯỢNG HỌC SINH NĂM HỌC 2020 - 2021

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ĐƯỢC HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GẠO 

THEO QUY ĐỊNH TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      tháng 02 năm 2021

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

STT Đơn vị
Chi 

chú

Tổng số 

Trong đó số học 

sinh chưa được 

hỗ trợ gạo trong 

học kỳ I

Phụ lục I - trang 1



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

STT Đơn vị
Chi 

chú

Tổng số 

Trong đó số học 

sinh chưa được 

hỗ trợ gạo trong 

học kỳ I

18 Trường THCS Sơn Bình 77 74

19 Trường THCS Bản Bo 93 91

III Huyện Tân Uyên 2.666 2.623 1

1 Trường THPT Tân Uyên 241 222 1

2 Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Khoa 339 337

3 Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 211 210

4 Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Sỏ 430 428

5 Trường Tiểu học xã Pắc Ta 70 70

6 Trường Tiểu học xã Nậm Cần 32 32

7 Trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít 107 104

8 Trường PTDTBT THCS xã Hố Mít 252 250

9 Trường PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ 681 671

10 Trường THCS xã Mường Khoa 263 259

11 Trường THCS xã Pắc Ta 29 29

12 Trường THCS xã Nậm Cần 11 11

IV Huyện Than Uyên 2.494 2.454 0

1 Trường THPT Than Uyên 73 70

2 Trường THPT Mường Than 29 27

3 Trường THPT Mường Kim 120 111

4 Trường PTDTBT TH xã Tà Hừa 134 134

5 Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 308 308

6 Trường PTDTBT TH xã Khoen On 351 351

7 Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 110 109

8 Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 275 259

9 Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 289 287

10 Trường Tiểu học xã Phúc Than 172 172

11 Trường Tiểu học xã Mường Cang 14 14

12 Trường Tiểu học xã Ta Gia 194 193

13 Trường TH&THCS xã Pha Mu 60 60

Phụ lục I - trang 2



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

STT Đơn vị
Chi 

chú

Tổng số 

Trong đó số học 

sinh chưa được 

hỗ trợ gạo trong 

học kỳ I

14 Trường THCS xã Phúc Than 107 104

15 Trường THCS xã Mường Cang 89 88

16 Trường THCS xã Ta Gia 169 167

V Huyện Phong Thổ 5.669 5.698 68

1 Trường THPT Phong Thổ 275 267 1

2 Trường THPT Dào San 158 150

3 Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 178 177

4 Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 199 199 1

5 Trường PTDTBT TH Mù Sang 231 242 11

6 Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 218 216

7 Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 153 153

8 Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 281 311 32

9 Trường PTDTBT TH Dào San 261 260

10 Trường PTDTBT TH Huổi Luông 243 243

11 Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 237 251 16

12 Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 186 186

13 Trường TH và THCS Mồ Sì San 27 27

14 Trường TH và THCS số 1 Bản Lang 258 257

15 Trường PTDTBT THCS Sì Lở Lầu 114 114

16 Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 67 73 6

17 Trường PTDTBT THCS Dào San 176 176

18 Trường PTDTBT THCS Mù Sang 153 153

19 Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 144 144

20 Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 311 302

21 Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 351 351

22 Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 174 173

23 Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 352 352

24 Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 244 243

25 Trường TH Mường So 64 64

Phụ lục I - trang 3



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

STT Đơn vị
Chi 

chú

Tổng số 

Trong đó số học 

sinh chưa được 

hỗ trợ gạo trong 

học kỳ I

26 Trường TH Khổng Lào 49 49

27 Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 218 219 1

28 Trường PTDTBT TH Nậm Xe 290 289

29 Trường THCS Khổng Lào 57 57

VI Huyện Sìn Hồ 5.552 5.476 6

1 Trường THPT Sìn Hồ 311 309 2

2 Trường THPT Nậm Tăm 280 262 2

3 Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 358 355

4 Trường PTDTBT TH Phăng Sô Lin 151 151

5 Trường PTDTBT THCS Làng Mô 239 237

6 Trường PTDTBT THCS Tủa Sìn Chải 197 197

7 Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 315 293

8 Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 144 143

9 Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 181 181

10 Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 182 180

11 Trường PTDTBT THCS Pa Tần 212 212

12 Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 194 185

13 Trường PTDTBT THCS Căn Co 219 218

14 Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 315 314

15 Trường TH Tả Phìn 59 56

16 Trường TH Hồng Thu 218 217 1

17 Trường TH Phìn Hồ 133 133

18 Trường TH Làng Mô 146 146

19 Trường TH Tủa Sìn Chải 180 178

20 Trường TH Chăn Nưa 39 39

21 Trường TH Pa Tần 154 155 1

22 Trường TH Ma Quai 112 112

23 Trường TH Lùng Thàng 17 17

24 Trường TH Nậm Tăm 61 61

Phụ lục I - trang 4



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

STT Đơn vị
Chi 

chú

Tổng số 

Trong đó số học 

sinh chưa được 

hỗ trợ gạo trong 

học kỳ I

25 Trường TH Nậm Cha 199 198

26 Trường TH Căn Co 89 89

27 Trường TH Nậm Cuổi 68 68

28 Trường TH Nậm Hăn 189 189

29 Trường TH&THCS Pu Sam Cáp 165 162

30 Trường THCS Chăn Nưa 28 28

31 Trường THCS Tả Phìn 65 64

32 Trường THCS Ma Quai 144 139

33 Trường THCS Nậm Tăm 11 11

34 Trường THCS Pa Khóa 44 44

35 Trường THCS Nậm Cuổi 133 133

VII Huyện Nậm Nhùn 3.220 3.192 7

1 Trường THPT Nậm Nhùn 249 236 1

2 Trường PTDTBT TH Nậm Hàng 266 262

3 Trường TH Nậm Manh 51 51

4 Trường PTDTBT TH Mường Mô 142 142

5 Trường PTDTBT TH Nậm Chà 255 254

6 Trường PTDTBTTH Nậm Pì 178 178

7 Trường PTDTBT TH Trung Chải 173 175 2

8 Trường PTDTBT TH Nậm Ban 177 177

9 Trường PTDTBT TH Hua Bum 143 143

10 Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 305 309 4

11 Trường THCS Nậm Manh 52 52

12 Trường THCS  Mường Mô 100 99

13 Trường  PTDTBT THCS Nậm Chà 229 229

14 Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 204 204

15 Trường PTDTBT THCS Trung Chải 143 139

16 Trường PTDTBT THCS Nậm Ban 241 241

17 Trường PTDTBT THCS Hua Bum 128 127

Phụ lục I - trang 5



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ số 

1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

STT Đơn vị
Chi 

chú

Tổng số 

Trong đó số học 

sinh chưa được 

hỗ trợ gạo trong 

học kỳ I

18 Trường TH thị trấn Nậm Nhùn 15 9

19 Trường TH&THCS Pú Đao 35 35

20 Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 134 130

VIII Huyện Mường Tè 4.598 4.452 165

1 Trường THPT Mường Tè 219 165 6

2 Trường PTDTBT TH Thu Lũm 156 156

3 Trường PTDTBT TH Pa Ủ 332 317

4 Trường PTDTBT TH Ka Lăng 185 184

5 Trường PTDTBT TH Vàng San 199 196

6 Trường PTDTBT TH Mù Cả 161 174 13

7 Trường PTDTBT TH Tá Bạ 144 142

8 Trường Tiểu học Pa Vệ Sủ 199 104

9 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 558 558 9

10 Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 259 213

11 Trường PTDT BT TH&THCS Tà Tổng 333 356 39

12 Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 380 379 1

13 Trường TH&THCS Bum Nưa 55 55

14 Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 175 176 1

15 Trường PTDTB THCS Pa Vệ Sủ 104 196 94

16 Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 262 261

17 Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 186 183

18 Trường PTDBT THCS Tá Bạ 131 131

19 Trường PTDTBT THCS Vàng San 106 104

20 Trường PTDTBT THCS Mù Cả 162 160 1

21 Trường PTDTB THCS Nậm Khao 139 138

22 Trường THCS xã Mường Tè 86 40 1

23 Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 67 64

Phụ lục I - trang 6



26.939 26.613 257 13.560 32.511 1.577.829

I Thành phố Lai Châu 438 434 8 480 326 26.194

1 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn 2 2 4 120

2 Trường THPT Thành phố 95 93 56 4 5.524

3 Trường THPT Quyết Thắng 294 292 8 480 270 4 17.730

4 Trường PTDTBT Tiểu học Sùng Phài 47 47 4 2.820

II Huyện Tam Đường 2.302 2.284 2 60 855 136.245

1 Trường THPT Bình Lư 285 274 480 4 15.960

2 Trường PTDTBT TH Thèn Sin 137 136 75 4 8.085

3 Trường PTDTBT TH Tả Lèng 184 184 4 11.040

4 Trường PTDTBT TH Giang Ma 128 128 4 7.680

5 Trường PTDTBT TH Khun Há 228 228 4 13.680

6 Trường TH Hồ Thầu 19 19 4 1.140

7 Trường Tiểu học Sơn Bình 119 119 4 7.140

8 Trường Tiểu học Bản Bo 165 167 2 60 4 10.080

Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phụ lục II

PHÂN BỔ GẠO HỖ TRỢ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021 CHO HỌC SINH THEO QUY ĐỊNH 

TẠI NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2016/NĐ-CP NGÀY 18/7/2016 CỦA CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày       tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu)

Toàn tỉnh

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

Phụ lục II - trang 7



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

9 Trường Tiểu học Thị trấn 27 27 4 1.620

10 Trường Tiểu học Bản Giang 29 29 4 1.740

11 Trường Tiểu học Nùng Nàng 145 145 4 8.700

12 Trường TH&THCS Bản Hon 132 130 90 4 7.710

13 Trường PTDTBT THCS Khun Há 243 242 30 4 14.490

14 Trường THCS Nùng Nàng 89 89 4 5.340

15 Trường THCS Thèn Sin 55 55 4 3.300

16 Trường THCS Tả Lèng 99 99 4 5.940

17 Trường THCS Giang Ma 48 48 4 2.880

18 Trường THCS Sơn Bình 77 74 120 4 4.320

19 Trường THCS Bản Bo 93 91 60 4 5.400

III Huyện Tân Uyên 2.666 2.623 1 75 2.962 154.493

1 Trường THPT Tân Uyên 241 222 1 75 1.080 4 12.315

2 Trường PTDTBT Tiểu học xã Mường Khoa 339 337 129 4 20.091

3 Trường PTDTBT Tiểu học xã Hố Mít 211 210 75 4 12.525

4 Trường PTDTBT Tiểu học xã Nậm Sỏ 430 428 133 4 25.547

5 Trường Tiểu học xã Pắc Ta 70 70 4 4.200

6 Trường Tiểu học xã Nậm Cần 32 32 4 1.920

7 Trường Tiểu học và THCS xã Tà Mít 107 104 165 4 6.075

8 Trường PTDTBT THCS xã Hố Mít 252 250 150 4 14.850

Phụ lục II - trang 8



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

9 Trường PTDTBT THCS xã Nậm Sỏ 681 671 1.050 4 39.210

10 Trường THCS xã Mường Khoa 263 259 180 4 15.360

11 Trường THCS xã Pắc Ta 29 29 4 1.740

12 Trường THCS xã Nậm Cần 11 11 4 660

IV Huyện Than Uyên 2.494 2.454 0 0 1.956 145.284

1 Trường THPT Than Uyên 73 70 82 4 4.118

2 Trường THPT Mường Than 29 27 74 4 1.546

3 Trường THPT Mường Kim 120 111 405 4 6.255

4 Trường PTDTBT TH xã Tà Hừa 134 134 4 8.040

5 Trường PTDTBT TH xã Tà Mung 308 308 4 18.480

6 Trường PTDTBT TH xã Khoen On 351 351 4 21.060

7 Trường PTDTBT THCS xã Tà Hừa 110 109 75 4 6.465

8 Trường PTDTBT THCS xã Tà Mung 275 259 930 4 14.610

9 Trường PTDTBT THCS xã Khoen On 289 287 90 4 17.130

10 Trường Tiểu học xã Phúc Than 172 172 4 10.320

11 Trường Tiểu học xã Mường Cang 14 14 4 840

12 Trường Tiểu học xã Ta Gia 194 193 45 4 11.535

13 Trường TH&THCS xã Pha Mu 60 60 4 3.600

14 Trường THCS xã Phúc Than 107 104 165 4 6.075

15 Trường THCS xã Mường Cang 89 88 60 4 5.220

Phụ lục II - trang 9



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

16 Trường THCS xã Ta Gia 169 167 30 4 9.990

V Huyện Phong Thổ 5.669 5.698 68 4.095 1.715 344.260

1 Trường THPT Phong Thổ 275 267 1 75 365 4 15.730

2 Trường THPT Dào San 158 150 330 4 8.670

3 Trường PTDTBT TH Sì Lở Lầu 178 177 45 4 10.575

4 Trường PTDTBT TH Vàng Ma Chải 199 199 1 60 30 4 11.970

5 Trường PTDTBT TH Mù Sang 231 242 11 660 4 15.180

6 Trường PTDTBT TH Đoàn Kết 218 216 120 4 12.840

7 Trường PTDTBT TH Lản Nhì Thàng 153 153 4 9.180

8 Trường PTDTBT Tiểu học Sin Suối Hồ 281 311 32 1.920 60 4 20.520

9 Trường PTDTBT TH Dào San 261 260 30 4 15.570

10 Trường PTDTBT TH Huổi Luông 243 243 4 14.580

11 Trường PTDTBT TH&THCS Pa Vây Sử 237 251 16 960 60 4 15.960

12 Trường PTDTBT TH&THCS số 2 Bản Lang 186 186 4 11.160

13 Trường TH và THCS Mồ Sì San 27 27 4 1.620

14 Trường TH và THCS số 1 Bản Lang 258 257 30 4 15.390

15 Trường PTDTBT THCS Sì Lở Lầu 114 114 4 6.840

16 Trường PTDTBT THCS Vàng Ma Chải 67 73 6 360 4 4.740

17 Trường PTDTBT THCS Dào San 176 176 4 10.560

18 Trường PTDTBT THCS Mù Sang 153 153 4 9.180

Phụ lục II - trang 10



Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

19 Trường PTDTBT THCS Ma Li Pho 144 144 4 8.640

20 Trường PTDTBT THCS Huổi Luông 311 302 540 4 17.580

21 Trường PTDTBT THCS Nậm Xe 351 351 4 21.060

22 Trường PTDTBT THCS Lản Nhì Thàng 174 173 30 4 10.350

23 Trường PTDTBT THCS Sin Suối Hồ 352 352 4 21.120

24 Trường PTDTBT THCS Hoang Thèn 244 243 15 4 14.565

25 Trường TH Mường So 64 64 4 3.840

26 Trường TH Khổng Lào 49 49 4 2.940

27 Trường PTDTBT TH Hoang Thèn 218 219 1 60 4 13.200

28 Trường PTDTBT TH Nậm Xe 290 289 60 4 17.280

29 Trường THCS Khổng Lào 57 57 4 3.420

VI Huyện Sìn Hồ 5.552 5.476 6 390 3.803 325.148

1 Trường THPT Sìn Hồ 311 309 2 90 143 4 18.488

2 Trường THPT Nậm Tăm 280 262 2 150 960 4 14.910

3 Trường PTDTBT TH Tả Ngảo 358 355 90 4 21.210

4 Trường PTDTBT TH Phăng Sô Lin 151 151 4 9.060

5 Trường PTDTBT THCS Làng Mô 239 237 90 4 14.130

6 Trường PTDTBT THCS Tủa Sìn Chải 197 197 4 11.820

7 Trường PTDTBT THCS Tả Ngảo 315 293 1.155 4 16.425

8 Trường PTDTBT THCS Phăng Sô Lin 144 143 75 4 8.505
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Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

9 Trường PTDTBT THCS Hồng Thu 181 181 4 10.860

10 Trường PTDTBT THCS Phìn Hồ 182 180 30 4 10.770

11 Trường PTDTBT THCS Pa Tần 212 212 4 12.720

12 Trường PTDTBT THCS Nậm Cha 194 185 360 4 10.740

13 Trường PTDTBT THCS Căn Co 219 218 15 4 13.065

14 Trường PTDTBT THCS Nậm Hăn 315 314 75 4 18.765

15 Trường TH Tả Phìn 59 56 120 4 3.240

16 Trường TH Hồng Thu 218 217 1 75 90 4 13.005

17 Trường TH Phìn Hồ 133 133 4 7.980

18 Trường TH Làng Mô 146 146 4 8.760

19 Trường TH Tủa Sìn Chải 180 178 150 4 10.530

20 Trường TH Chăn Nưa 39 39 4 2.340

21 Trường TH Pa Tần 154 155 1 75 4 9.375

22 Trường TH Ma Quai 112 112 4 6.720

23 Trường TH Lùng Thàng 17 17 4 1.020

24 Trường TH Nậm Tăm 61 61 4 3.660

25 Trường TH Nậm Cha 199 198 75 4 11.805

26 Trường TH Căn Co 89 89 4 5.340

27 Trường TH Nậm Cuổi 68 68 4 4.080

28 Trường TH Nậm Hăn 189 189 4 11.340
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Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

29 Trường TH&THCS Pu Sam Cáp 165 162 210 4 9.510

30 Trường THCS Chăn Nưa 28 28 4 1.680

31 Trường THCS Tả Phìn 65 64 75 4 3.765

32 Trường THCS Ma Quai 144 139 90 4 8.250

33 Trường THCS Nậm Tăm 11 11 4 660

34 Trường THCS Pa Khóa 44 44 4 2.640

35 Trường THCS Nậm Cuổi 133 133 4 7.980

VII Huyện Nậm Nhùn 3.220 3.192 7 90 2.115 189.495

1 Trường THPT Nậm Nhùn 249 236 1 810 4 13.350

2 Trường PTDTBT TH Nậm Hàng 266 262 285 4 15.435

3 Trường TH Nậm Manh 51 51 4 3.060

4 Trường PTDTBT TH Mường Mô 142 142 4 8.520

5 Trường PTDTBT TH Nậm Chà 255 254 30 4 15.210

6 Trường PTDTBTTH Nậm Pì 178 178 4 10.680

7 Trường PTDTBT TH Trung Chải 173 175 2 30 4 10.530

8 Trường PTDTBT TH Nậm Ban 177 177 4 10.620

9 Trường PTDTBT TH Hua Bum 143 143 4 8.580

10 Trường PTDTBT THCS Nậm Hàng 305 309 4 60 4 18.600

11 Trường THCS Nậm Manh 52 52 4 3.120

12 Trường THCS  Mường Mô 100 99 45 4 5.895
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Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

13 Trường  PTDTBT THCS Nậm Chà 229 229 4 13.740

14 Trường PTDTBT THCS Nậm Pì 204 204 4 12.240

15 Trường PTDTBT THCS Trung Chải 143 139 225 4 8.115

16 Trường PTDTBT THCS Nậm Ban 241 241 4 14.460

17 Trường PTDTBT THCS Hua Bum 128 127 60 4 7.560

18 Trường TH thị trấn Nậm Nhùn 15 9 450 4 90

19 Trường TH&THCS Pú Đao 35 35 4 2.100

20 Trường THCS thị trấn Nậm Nhùn 134 130 210 4 7.590

VIII Huyện Mường Tè 4.598 4.452 165 8.370 18.780 256.711

1 Trường THPT Mường Tè 219 165 6 360 3.450 4 6.811

2 Trường PTDTBT TH Thu Lũm 156 156 4 9.360

3 Trường PTDTBT TH Pa Ủ 332 317 1.125 4 17.895

4 Trường PTDTBT TH Ka Lăng 185 184 15 4 11.025

5 Trường PTDTBT TH Vàng San 199 196 180 4 11.580

6 Trường PTDTBT TH Mù Cả 161 174 13 195 4 10.635

7 Trường PTDTBT TH Tá Bạ 144 142 150 4 8.370

8 Trường Tiểu học Pa Vệ Sủ 199 104 7.125 4 0

9 Trường PTDTBT TH&THCS Nậm Ngà 558 558 9 135 180 4 33.435

10 Trường PTDTBT TH&THCS Can Hồ 259 213 690 4 12.090

11 Trường PTDT BT TH&THCS Tà Tổng 333 356 39 585 1.200 4 20.745

Điều 

chuyển: 

885kg gạo 

đã cấp học 

kỳ I cho 

Trường TH 

Pa Vệ Sủ 

sang Trường 

PTDTBT 

THCS Pa Vệ 

Sủ, 1.050kg 

của Trường 

THCS xã 

Mường Tè 

sang Trường 

TH Nguyễn 

Hữu Thọ do 

đơn vị xác 

định nhầm 

đối tượng 

thụ hưởng
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Số học sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ gạo sau khi 

điều chỉnh, bổ sung

Chi chú

Tổng số 

Trong đó số 

học sinh chưa 

được hỗ trợ 

gạo trong học 

kỳ I

Phân bổ gạo học kỳ II 
Số gạo đề 

nghị cấp bổ 

sung cho học 

sinh chưa 

được hỗ trợ 

trong học kỳ 

I (kg)

Số gạo dư 

của học kỳ 

I (kg) Số 

tháng

Số lượng gạo 

(kg)

STT Đơn vị

Tổng số học 

sinh thuộc đối 

tượng hỗ trợ 

gạo theo QĐ 

số 1444/QĐ-

UBND ngày 

09/10/2020

12 Trường PTDTBT TH&THCS Bum Tở 380 379 1 15 150 4 22.605

13 Trường TH&THCS Bum Nưa 55 55 4 3.300

14 Trường PTDTBT THCS Thu Lũm 175 176 1 15 4 10.575

15 Trường PTDTB THCS Pa Vệ Sủ 104 196 94 6.990 150 4 17.715

16 Trường PTDTBT THCS Pa Ủ 262 261 75 4 15.585

17 Trường PTDTBT THCS Ka Lăng 186 183 225 4 10.755

18 Trường PTDBT THCS Tá Bạ 131 131 4 7.860

19 Trường PTDTBT THCS Vàng San 106 104 150 4 6.090

20 Trường PTDTBT THCS Mù Cả 162 160 1 120 4 9.480

21 Trường PTDTB THCS Nậm Khao 139 138 45 4 8.235

22 Trường THCS xã Mường Tè 86 40 1 75 3.525 4 0

23 Trường TH Nguyễn Hữu Thọ 67 64 225 4 2.565

Điều 

chuyển: 

885kg gạo 

đã cấp học 

kỳ I cho 

Trường TH 

Pa Vệ Sủ 

sang Trường 

PTDTBT 

THCS Pa Vệ 

Sủ, 1.050kg 

của Trường 

THCS xã 

Mường Tè 

sang Trường 

TH Nguyễn 

Hữu Thọ do 

đơn vị xác 

định nhầm 

đối tượng 

thụ hưởng
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